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[bookmark: loai_1]
NGHỊ ĐỊNH
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
[bookmark: tvpllink_jofmpsyqcp][bookmark: tvpllink_cdgudmonqm]Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
[bookmark: tvpllink_ceimhmlxeb][bookmark: tvpllink_ziujubsckf]Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bao gồm: hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
2. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đó để xử phạt.
3. Đối với trường hợp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy định khác nhau giữa Nghị định này với các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi lãnh thổ, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam.
2. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:
[bookmark: tvpllink_vschxswiyw]a) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp;
b) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác;
c) Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư gồm: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài (trừ cá nhân) và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; 
d) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
đ) Đơn vị sự nghiệp;
e) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;
g) Ban Quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư;
h) Các tổ chức khác được thành lập theo quy định. 
3. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Nghị định này.
Điều 3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả 
1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền.
[bookmark: _Hlk178019219]2. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính).
[bookmark: dc_1]3. Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, e và điểm i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;
b) Buộc niêm yết biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đúng quy định;
c) Buộc lắp đặt, duy trì thiết bị điện là loại phòng nổ; hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy; thiết bị, hệ thống chống tĩnh điện theo quy định; cửa thoát nạn, lối thoát nạn, đường thoát nạn;
d) Buộc duy trì hoạt động của hệ thống tiếp địa, chống sét; phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;
đ) Buộc bảo quản, bố trí, sắp xếp, giảm số lượng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định; 
e) Buộc lắp đặt và trang bị các thiết bị phát hiện, xử lý rò rỉ hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;
g) Buộc di chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đến đúng nơi quy định; vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông và các vật dụng khác làm cản trở lối thoát nạn, đường thoát nạn; vật tư, hàng hóa, phương tiện, thiết bị bảo đảm ngăn cháy theo quy định;
h) Buộc giảm số lượng, khối lượng, chủng loại hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định;
i) Buộc nộp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoặc giấy tờ khác liên quan đến công tác thẩm định, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; giấy phép lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy;
k) Buộc thu hồi phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy;
l) Buộc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành theo quy định;
m) Buộc trang bị, lắp đặt, duy trì phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; thiết bị của hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy theo quy định;
n) Buộc tháo gương trên đường thoát nạn;
o) Buộc tháo dỡ trần, sàn, vách ngăn, mái che bằng vật liệu dễ cháy, ống dẫn khí cháy, ống dẫn chất lỏng cháy, vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy;
p) Buộc sử dụng vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy;
q) Buộc khai báo, cập nhật cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định; duy trì kết nối thiết bị truyền tin báo cháy. 
Điều 4. Quy định về mức phạt tiền trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 
1. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng.
2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
[bookmark: _Hlk186617357]3. Hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể đăng ký kinh doanh theo quy định vi phạm các quy định của Nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân. 
[bookmark: dieu_5][bookmark: _Hlk186617503]Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là 01 năm.
2. Thời hạn sử dụng kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để xác định cá nhân, tổ chức vi phạm được tính từ thời điểm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của cá nhân, tổ chức ghi nhận được kết quả cho đến hết ngày cuối cùng của thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Quá thời hạn nêu trên mà người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt theo quy định thì kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp không còn giá trị sử dụng. Trường hợp cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hạn sử dụng kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.
3. Thời điểm để tính thời hiệu phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:
a) Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;
b) Đối với hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm;
c) Đối với các hành vi vi phạm được phát hiện thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp: thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được tính từ thời điểm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật ghi nhận hành vi vi phạm; 
d) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến thì thời hiệu xử phạt được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này và các điểm a và b khoản này tính đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

CHƯƠNG II
 HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Điều 6. Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật và huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi làm hỏng băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tranh ảnh tuyên truyền, cổ động về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định;
b) Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ không bảo đảm nội dung, thời gian theo quy định.
3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định;
b) Sử dụng người thuộc trường hợp quy định tại điểm d, đ, e và điểm g khoản 1 Điều 45 Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưa được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định.
4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 7. Vi phạm quy định về ban hành, phổ biến, niêm yết và thực hiện nội quy, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi niêm yết biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ không đúng quy cách, mẫu quy định. 
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ không đầy đủ các nội dung hoặc không phù hợp theo quy định;
b) Tự ý thay đổi, di chuyển, che khuất biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã được trang bị theo quy định; 
c) Niêm yết nội quy, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại nơi không bảo đảm yêu cầu dễ thấy.
3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không niêm yết biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 
b) Làm hư hỏng nội quy, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;
c) Không phổ biến, niêm yết nội quy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho những người trong phạm vi quản lý;
d) Không chấp hành quy định, nội quy, biện pháp, yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền theo quy định.
4. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc niêm yết biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đúng quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều này;
b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này. 
Điều 8. Vi phạm quy định về thành lập, tổ chức quản lý Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành; phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không duy trì đủ số lượng người trực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định;
b) Thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành không bảo đảm số người theo quy định;
c) Không cử người tham gia Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở hoặc Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành theo quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi được người có thẩm quyền yêu cầu;
b) Không phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở không thuộc diện phải thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở;
c) Không bảo đảm, duy trì điều kiện hoạt động đối với Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành theo quy định.
3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành theo quy định;
b) Không thực hiện trực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở theo quy định. 
Điều 9. Vi phạm quy định hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không đủ tài liệu trong hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không lập hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định.
Điều 10. Vi phạm quy định kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy tại biên bản kiểm tra hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không xuất trình hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy;
b) Không gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy của cơ sở theo quy định.
3. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không bố trí người có thẩm quyền, trách nhiệm làm việc với người có thẩm quyền kiểm tra khi đã nhận được thông báo kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy;
b) Không thực hiện tự kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy thường xuyên theo quy định;
c) Không thực hiện các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại biên bản kiểm tra hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền.
4. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này khi để xảy ra cháy. 
Điều 11. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt 
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi mang diêm, bật lửa, điện thoại di động, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt vào những nơi có quy định cấm.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt mà không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy theo quy định. 
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt ở những nơi có quy định cấm;
b) Hàn, cắt mà không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
4. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này khi để xảy ra cháy. 
Điều 12. Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong lắp đặt, sử dụng điện
1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện, thiết bị đóng ngắt, bảo vệ không bảo đảm an toàn phòng cháy theo quy định.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Sử dụng thiết bị điện không bảo đảm yêu cầu phòng nổ theo quy định trong môi trường nguy hiểm cháy, nổ;
b) Không duy trì hoặc không bảo đảm hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 
3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không có giải pháp ngăn cháy đối với khu vực sạc điện cho xe động cơ điện tập trung trong nhà. 
5. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc lắp đặt, duy trì thiết bị điện là loại phòng nổ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 
b) Buộc lắp đặt, duy trì hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Điều 13. Vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong lắp đặt, kiểm tra, bảo trì hệ thống tiếp địa, chống sét
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống tiếp địa, chống sét theo quy định.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không duy trì hoạt động của hệ thống tiếp địa, chống sét theo quy định; 
b) Lắp đặt hệ thống tiếp địa, chống sét cho nhà, công trình thuộc diện phải lắp đặt hệ thống không bảo đảm theo quy định.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt hệ thống tiếp địa, chống sét cho nhà, công trình thuộc diện phải lắp đặt hệ thống theo quy định.
4. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này khi để xảy ra cháy. 
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc duy trì hoạt động của hệ thống tiếp địa, chống sét đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. 
Điều 14. Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, bảo quản, sử dụng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không có sổ sách, hồ sơ theo dõi, quản lý hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Bảo quản, bố trí hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không đúng nơi quy định hoặc vượt quá số lượng, khối lượng theo quy định;
b) Sắp xếp hàng hoá nguy hiểm cháy, nổ không bảo đảm khoảng cách, không theo từng nhóm chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Sử dụng thiết bị, phương tiện chứa, đựng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không bảo đảm an toàn về phòng cháy theo quy định;
b) Để hình thành môi trường nguy hiểm cháy nổ có chỉ số nguy hiểm cháy, nổ vượt quá giới hạn dưới của giới hạn nồng độ bắt cháy.
4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ trái phép hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.
5. Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng trái phép hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.
6. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại khoản 2, 3, 4 và khoản 5 Điều này khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 
7. Hình thức xử phạt bổ sung:
[bookmark: _Hlk186616552]Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại các khoản 3, 4 và khoản 5 Điều này
8. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc bảo quản, bố trí, sắp xếp, giảm số lượng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 15. Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt thiết bị, hệ thống chống tĩnh điện hoặc thiết bị, hệ thống chống tĩnh điện không bảo đảm yêu cầu theo quy định.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không lắp đặt các thiết bị phát hiện, rò rỉ hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ ra môi trường xung quanh theo quy định;
b) Không có phương án xử lý sự cố bục, vỡ bể chứa, thiết bị, đường ống chứa, đựng, dẫn hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định.
3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Sản xuất, kinh doanh, san, chiết, nạp hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy phép; 
b) San, chiết, nạp hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không đúng nơi quy định; 
c) San, chiết, nạp hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ sang các thiết bị chứa không đúng chủng loại, không phù hợp với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc danh mục cấm.
5. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 
6. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại điểm a, c khoản 3 và khoản 4 Điều này. 
7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị, hệ thống chống tĩnh điện theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc lắp đặt và trang bị các thiết bị phát hiện, xử lý rò rỉ hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
c) Buộc di chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đến đúng nơi quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này. 
Điều 16. Vi phạm quy định trong vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Sắp xếp hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên phương tiện vận chuyển không đúng theo quy định;
b) Không mang theo giấy phép vận chuyển và Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy khi sử dụng phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trong thời gian vận chuyển;
b) Vận chuyển hàng hóa khác cùng với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên cùng một phương tiện vận chuyển mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền;
c) Chở người không có nhiệm vụ trên phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.
3. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không niêm yết biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên phương tiện vận chuyển.
4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ vượt quá số lượng, khối lượng, không đúng loại quy định trong giấy phép;
b) Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định;
c) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;
d) Không thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy hoặc không tuân theo sự hướng dẫn của người điều hành có thẩm quyền khi bốc, dỡ, bơm, chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi phương tiện vận chuyển theo quy định;
đ) Không có hoặc không duy trì các biện pháp an toàn phòng cháy cho thiết bị, đường ống chuyển chất khí, chất lỏng dễ cháy, nổ theo quy định;
e) Bốc, dỡ, bơm, chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ tại địa điểm không bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy;
g) Bốc, dỡ, bơm, chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đang trên đường vận chuyển sang phương tiện khác khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.
5. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại điểm a khoản 1; điểm a, b khoản 2; khoản 3 và điểm a, b, d, đ, e, g khoản 4 Điều này. 
6. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại các điểm b và c khoản 4 Điều này.
7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
[bookmark: diem_34_7_a]a) Buộc giảm số lượng, khối lượng, chủng loại hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;
[bookmark: diem_34_7_c]b) Buộc nộp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều này.
Điều 17. Vi phạm quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không đúng mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định đối với cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định; 
 b) Không trích nộp đầy đủ phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định.
Điều 18. Vi phạm quy định về thẩm định thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy 
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm an toàn về phòng cháy trong quá trình thi công công trình, phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Chuyển đổi, bổ sung công năng hoặc cải tạo công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông không bảo đảm an toàn về phòng cháy trong quá trình sử dụng khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành; 
b) Làm sai lệch kết quả thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi thi công xây dựng, cải tạo công trình, hạng mục công trình và sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành. 
4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa công trình, phần công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng khi chưa được cơ quan quản lý chuyên ngành chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. 
5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.
6. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 5 Điều này khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 
7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoặc giấy tờ khác liên quan đến công tác thẩm định, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
Điều 19. Hành vi vi phạm về lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy phép lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy. 
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy vào lưu thông khi chưa được cấp phép theo quy định.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc nộp lại giấy phép lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;  
b) Buộc thu hồi phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này. 
Điều 20. Vi phạm quy định về trang bị, lắp đặt phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Trang bị, lắp đặt phương tiện chữa cháy thông dụng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ không đủ số lượng hoặc trang bị không phù hợp với tính chất nguy hiểm cháy, nổ của công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông cơ giới theo quy định;
b) Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành không đủ số lượng theo quy định;
c) Trang bị, lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn không đủ số lượng hoặc không đúng vị trí hoặc không bảo đảm cường độ sáng theo quy định; 
d) Trang bị, lắp đặt phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chưa được cấp phép lưu thông theo quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Trang bị, lắp đặt thiết bị của hệ thống báo cháy không đủ số lượng theo quy định;
b) Trang bị, lắp đặt thiết bị của hệ thống chữa cháy không đủ số lượng theo quy định;
c) Không trang bị, lắp đặt phương tiện chữa cháy thông dụng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ;
d) Không trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành theo quy định;
e) Không trang bị, lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn theo quy định.
3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới theo quy định;
4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không trang bị hệ thống báo cháy theo quy định;
b) Không trang bị hệ thống chữa cháy theo quy định.
5. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại khoản 4 Điều này khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành đủ số lượng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; 
b) Buộc trang bị, lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
c) Buộc trang bị, lắp đặt thiết bị của hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này. 
Điều 21. Vi phạm quy định về sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Tự ý thay đổi, di chuyển, che khuất phương tiện chữa cháy thông dụng theo quy định; 
b) Tự ý thay đổi, di chuyển, che khuất thiết bị của hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn theo quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Tháo dỡ, làm hư hỏng, không duy trì hoạt động của phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn theo quy định;
b) Không duy trì hoạt động của thiết bị thuộc hệ thống báo cháy theo quy định;
c) Không duy trì hoạt động của thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy theo quy định.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Làm hư hỏng phương tiện chữa cháy cơ giới vào trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định;
b) Không đưa phương tiện chữa cháy cơ giới vào trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định. 
4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Tháo dỡ, làm hư hỏng, không duy trì hoạt động hệ thống báo cháy theo quy định;
b) Tháo dỡ, làm hư hỏng, không duy trì hoạt động hệ thống chữa cháy theo quy định.
5. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, duy trì hoạt động đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. 

Điều 22. Vi phạm quy định về bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với một trong những hành vi sau đây:
a) Không thực hiện bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định;
b) Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ không bảo đảm nội dung theo quy định. 
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện bảo quản, bảo dưỡng định kỳ phương tiện chữa cháy thông dụng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ theo quy định. 
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không bảo quản, bảo dưỡng định kỳ hệ thống báo cháy theo quy định;
b) Không bảo quản, bảo dưỡng định kỳ hệ thống chữa cháy theo quy định. 
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành không bảo quản, bảo dưỡng định kỳ phương tiện chữa cháy cơ giới theo quy định.
Điều 23. Vi phạm quy định về thông gió, chống khói
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tự ý thay đổi, di chuyển thiết bị của hệ thống thông gió, chống khói.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một số hành vi sau đây: 
a) Tháo dỡ, làm hư hỏng, không duy trì trạng thái hoạt động các thiết bị của hệ thống thông gió, chống khói;
b) Không duy trì giải pháp thông gió tự nhiên theo quy định.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không có giải pháp thông gió tự nhiên theo quy định. 
4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt hệ hoặc không duy trì hoạt động của hệ thống thông gió, chống khói theo quy định.
5. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại khoản 2, 3 và khoản 4 Điều này khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Điều 24. Vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Lắp gương trên đường thoát nạn;
b) Cửa trên lối ra thoát nạn không mở theo chiều thoát nạn theo quy định;
c) Bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông và các vật dụng khác làm cản trở lối thoát nạn, đường thoát nạn.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thay đổi kích thước, số lượng cửa trên lối thoát nạn, đường thoát nạn không bảo đảm theo quy định. 
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Thay đổi kích thước, số lượng của lối thoát nạn, đường thoát nạn không bảo đảm theo quy định;
b) Khóa, chèn, chặn cửa trên lối thoát nạn, đường thoát nạn không bảo đảm theo quy định. 
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi làm mất tác dụng đối với lối thoát nạn, đường thoát nạn theo quy định.
5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với  hành vi không có đủ lối thoát nạn, đường thoát nạn theo quy định.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc tháo gương trên đường thoát nạn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc di chuyển vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông và các vật dụng khác làm cản trở lối thoát nạn, đường thoát nạn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
c) Buộc lắp đặt, duy trì hoạt động của cửa thoát nạn, lối thoát nạn, đường thoát nạn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1; khoản 2, 3, 4 và khoản 5 Điều này. 
Điều 25. Vi phạm quy định về ngăn cháy lan
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa, phương tiện, thiết bị không bảo đảm khoảng cách an toàn phòng cháy, ngăn cháy lan theo quy định. 
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi xây, lắp đặt tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy và các giải pháp ngăn cháy khác không bảo đảm yêu cầu theo quy định. 
3. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Làm trần, sàn, vách ngăn, mái che bằng vật liệu dễ cháy hoặc để vật liệu dễ cháy ở những nơi không được phép theo quy định; 
b) Lắp đặt ống dẫn khí cháy, chất lỏng cháy được trong các hành lang trên lối ra thoát nạn. 
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi lắp đặt vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy không bảo đảm theo quy định, trừ hành vi quy định tại điểm đ khoản 5 Điều này.
5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không dọn sạch chất dễ cháy nằm trong hành lang an toàn tuyến ống dẫn dầu mỏ, khí đốt và sản phẩm dầu mỏ theo quy định;
b) Làm mất tác dụng của vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy theo quy định;
c) Xây dựng nhà, công trình không bảo đảm khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định;
d) Mở các lỗ mở hoặc lắp đặt phương tiện, thiết bị trên tường, vách ngăn cháy không bảo đảm yêu cầu ngăn cháy lan theo quy định; 
đ) Lắp đặt vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy chưa được cấp phép lưu thông theo quy định.
6. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại khoản 2, 3, 4 và khoản 5 Điều này khi để xảy ra cháy nhưng không quá mức tiền phạt tối đa quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 
7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc di chuyển vật tư, hàng hóa, phương tiện, thiết bị bảo đảm khoảng cách ngăn cháy theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm khoản 1 Điều này;
b) Buộc tháo dỡ trần, sàn, vách ngăn, mái che bằng vật liệu dễ cháy, ống dẫn khí cháy, ống dẫn chất lỏng cháy, vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;
c) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;
d) Buộc sử dụng vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 5 Điều này.
Điều 26. Vi phạm quy định về chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tự ý vào khu vực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi không được phép của người có thẩm quyền.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, phương tiện, nguồn nước và các điều kiện khác phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định;
b) Không tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có khả năng, điều kiện cho phép để thực hiện;
c) Không chấp hành lệnh huy động tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của người có thẩm quyền;
d) Không tham gia khắc phục hậu quả vụ cháy khi có yêu cầu của người có thẩm quyền.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lấn chiếm, bố trí vật cản gây cản trở hoạt động của phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới.
4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Cản trở lực lượng và phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thực hiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;
b) Lợi dụng việc tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để xâm hại đến sức khoẻ, tài sản hợp pháp của công dân và tài sản của nhà nước. 
5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không thực hiện hoặc không duy trì đường giao thông cho phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hoạt động theo quy định;
b) Làm mất tác dụng của đường giao thông dành cho chữa cháy.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều này. 
Điều 27. Vi phạm quy định về thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn, truyền tin báo cháy, khai báo, cập nhật cơ sở dữ liệu về phòng cháy, cháy và truyền tin báo cháy
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi khai báo, cập nhật không đúng, không đầy đủ cơ sở dữ liệu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không duy trì kết nối thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định;
b) Không báo cháy, không báo tình huống cần phải cứu nạn, cứu hộ hoặc ngăn cản, gây cản trở việc thông tin báo cháy, báo tình huống cần phải cứu nạn, cứu hộ; 
c) Báo cháy giả; báo tình huống cần phải cứu nạn, cứu hộ giả.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy theo quy định.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc khai báo, cập nhật cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 Điều này;
b) Buộc duy trì kết nối thiết bị truyền tin báo cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. 
Điều 28. Vi phạm quy định về xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ không bảo đảm nội dung theo quy định;
b) Không bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định; 
c) Không báo cáo việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định;
d) Sử dụng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chưa được phê duyệt theo quy định. 
2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không bố trí người tham gia hoặc không cung cấp tài liệu, thông tin liên quan tới việc xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 
b) Không tổ chức thực tập lần lượt các tình huống trong phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định; 
c) Không bố trí lực lượng, phương tiện thuộc phạm vi quản lý tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi được người có thẩm quyền huy động.
3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;
b) Không tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

CHƯƠNG III
THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 29. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này bao gồm:
1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 30, 31, 32, 33, 34 và Điều 35 Nghị định này.
2. Công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân các cấp được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy định tại Nghị định này.
3. Công chức, viên chức, thanh tra viên thuộc cơ quan thanh tra nhà nước chuyên ngành được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành độc lập hoặc thanh tra theo đoàn thanh tra.
Điều 30. Thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp
[bookmark: bookmark959]1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:
[bookmark: bookmark960]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark961]b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
[bookmark: bookmark962]c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;
[bookmark: bookmark963]d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
[bookmark: bookmark964]2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:
[bookmark: bookmark965]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark966][bookmark: bookmark967]b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, e và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các điểm đ, e, g và h khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
[bookmark: bookmark969]3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:
[bookmark: bookmark970]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark971][bookmark: bookmark972]b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
Điều 31. Thẩm quyền của Công an nhân dân
[bookmark: bookmark977]1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:
[bookmark: bookmark978]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark979][bookmark: bookmark980]b) Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 
2. Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:
[bookmark: bookmark981]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark982][bookmark: bookmark983]b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 
3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng có quyền:
[bookmark: bookmark984]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark985]b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
[bookmark: bookmark986]c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;
[bookmark: bookmark987]d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
[bookmark: bookmark988]4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 
[bookmark: bookmark989]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark990]b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
[bookmark: bookmark993]5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:
[bookmark: bookmark994]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark995]b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng hình thức xử phạt trục xuất;
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
[bookmark: bookmark999]6. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có quyền:
[bookmark: bookmark1000]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark1001]b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
Điều 32. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng
[bookmark: bookmark1005]1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền:
[bookmark: bookmark1006]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark1007]b) Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 
[bookmark: bookmark1008]2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:
[bookmark: bookmark1009]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark1010]b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 
3. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:
[bookmark: bookmark1017]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark1018]b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
[bookmark: bookmark1019]c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;
[bookmark: bookmark1020]d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
4. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng có quyền:
[bookmark: bookmark1027]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark1028]b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
Điều 33. Thẩm quyền của Kiểm lâm	
[bookmark: bookmark1081]1. Kiểm lâm viên đang thi hành công vụ có quyền:
[bookmark: bookmark1082]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark1083]b) Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
[bookmark: bookmark1084]2. Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm có quyền:
[bookmark: bookmark1085]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark1086]b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;
[bookmark: bookmark1087]c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này.
[bookmark: bookmark1088]3. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark1089]b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;
[bookmark: bookmark1090]c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;
[bookmark: bookmark1091]d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
[bookmark: bookmark1092]4. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng, Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm thuộc Cục Kiểm lâm có quyền:
[bookmark: bookmark1093]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark1094]b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
[bookmark: bookmark1095]c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
[bookmark: bookmark1097]5. Cục trưởng Cục Kiểm lâm có quyền:
[bookmark: bookmark1098]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark1099]b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
[bookmark: bookmark1100]c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
Điều 34. Thẩm quyền của Kiểm ngư
[bookmark: bookmark1105]1. Kiểm ngư viên đang thi hành công vụ có quyền:
[bookmark: bookmark1106]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark1107]b) Phạt tiền đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;
[bookmark: bookmark1108]c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này.
[bookmark: bookmark1109]2. Trạm trưởng Trạm Kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư vùng có quyền:
[bookmark: bookmark1110]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark1111]b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;
[bookmark: bookmark1112]c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;
[bookmark: bookmark1113]d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
[bookmark: bookmark1114]3. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư vùng có quyền:
[bookmark: bookmark1115]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark1116]b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;
[bookmark: bookmark1117]c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
[bookmark: bookmark1118]d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
[bookmark: bookmark1119]4. Cục trưởng Cục Kiểm ngư có quyền:
[bookmark: bookmark1120]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark1121]b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và i khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 3 Nghị định này.
Điều 35. Thẩm quyền của Thanh tra, cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan đăng kiểm
[bookmark: bookmark1141]1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đang thi hành công vụ có quyền:
[bookmark: bookmark1142]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark1143]b) Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
[bookmark: bookmark1144]c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;
[bookmark: bookmark1145]d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
[bookmark: bookmark1146]2. Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng thuộc cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan đăng kiểm có quyền:
[bookmark: bookmark1147]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark1148]b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, e và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 3 Nghị định này.
[bookmark: bookmark1151]3. Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có quyền: 
[bookmark: bookmark1152]a) Phạt cảnh cáo;
[bookmark: bookmark1153]b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, e và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 3 Nghị định này.
[bookmark: bookmark1156]4. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều này.
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 36. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
[bookmark: dc_7]1. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thực hiện theo quy định tại Điều 52 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
[bookmark: tc_180]2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những chức danh được quy định tại các Điều 30, 31, 32, 33, 34 và Điều 35 của Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân tương ứng với từng lĩnh vực.
Điều 37. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
[bookmark: chuong_7][bookmark: tc_56]1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 27 và Điều 28 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 30 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
[bookmark: tc_57]2. Người có thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, các khoản 1, 2 và khoản 4 Điều 26 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 31 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
[bookmark: tc_60][bookmark: tc_64][bookmark: tc_65]3. Người có thẩm quyền xử phạt của Bộ đội biên phòng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 14 và Điều 16 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 32 Nghị định này trong phạm vi, lĩnh vực mình quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
[bookmark: tc_78][bookmark: tc_79]4. Người có thẩm quyền xử phạt của Kiểm lâm có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6, 7, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 25, 26 và Điều 28 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 33 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
5. Người có thẩm quyền xử phạt của Kiểm Ngư có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 và Điều 28 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 34 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
[bookmark: tc_86][bookmark: tc_87]6. Thanh tra Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 17 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
[bookmark: tc_88][bookmark: tc_90]7. Các lực lượng Thanh tra chuyên ngành, Cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 10, 18, 19, 23, 24, 25, khoản 3 và khoản 5 Điều 26 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 35 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
8. Cơ quan đăng kiểm có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 và điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 35 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

CHƯƠNG IV
 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, năng lượng nguyên tử
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 71 Điều 2 như sau:
[bookmark: khoan_119_36_4]“4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có quyền:”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 75 Điều 2 như sau:
[bookmark: khoan_119_36_6]“6. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có quyền:”.
Điều 39. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày …. tháng …. năm 2025. 
2. Bãi bỏ các Điều 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 và khoản 1, khoản 2 Điều 30 của Chương II Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. 
Điều 40. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm để xử lý. Trường hợp Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi đã xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng các quy định của Nghị định này để xử lý.
2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. 
Điều 41. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
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- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
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